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KẾ HOẠCH

thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Thượng Long giai đoạn 2017 – 2020

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND, ngày       /12/2017 của UBND xã Thượng Long)

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020; 

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương  thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016- 2020 và Đề án phát triển nông nghiệp toàn diện của UBND huyện Nam Đông;
Căn cứ Nghị Quyết số       /NQ-HĐND, ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND xã Thượng Long Về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Thượng Long, giai đoạn 2017 – 2020,

Uỷ ban nhân dân xã Thượng Long xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Thượng Long, giai đoạn 2017 – 2020, gồm các nội dung chủ yếu như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:


- Nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm hộ, cộng đồng dân cư nguồn kinh phí phát triển sản xuất hàng hoá, cải tạo vườn nhà, trồng cây ăn quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập, có điều kiện thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm và góp phần đảm bảo an sinh xã hội, với phương thức hỗ trợ kinh phí và chuyển giao kỹ thuật, gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới;


- Đối tượng tham gia Dự án là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, phụ nữ nghèo, nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, cộng đồng dân cư thật sự khó khăn, có nhu cầu phát triển sản xuất, có điều kiện về lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của chương trình, có chí thú làm ăn, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hộ tham gia mô hình có đóng góp một phần đối ứng theo quy định, có cam kết thục hiện đúng nội dung đã đăng ký, có đơn đăng ký sau 02 năm thoát hộ nghèo, thoát hộ cận nghèo và không gây ô nhiễm môi trường. 

- Thông qua chương trình hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân làm nông nghiệp vùng đặc biệt khó khăn nâng cao nhận thức, làm quen với phương thức sản xuất mới, tiếp cận các tiến bộ khoa học trong sản xuất, từ đó nâng cao năng lực sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân.

B. NỘI DUNG THỰC HIÊN:

I. MỤC TIÊU:
1.Mục tiêu chung:
- Hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với quy hoạch sản xuất; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn xã; Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo ao nuôi thủy sản,…;
- Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường.
2. Chỉ tiêu cụ thể:

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 4-5% tương đương khoảng 09 hộ/năm.
- Phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn xã cải tạo được vườn kém chất lượng, nâng số vườn có giá trị kinh tế, có 9,2 ha vườn trồng Bưởi xen Dứa; 4,2 ha ớt tiêu (A Riêu); 26 mô hình nuôi bò cái lai sinh sản; 16 mô hình nuôi lợn nái lai rừng và 34 hộ nuôi lợn nái Móng cái, F1 góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân nhằm để giảm nghèo nhanh và bền vũng gắn với xây dựng nông thôn mới.  
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ:


1. Loại hình sản xuất: Mô hình trồng trọt và chăn nuôi.
2. Đối tượng hỗ trợ:

-Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo; 
-Nhóm hộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn, các tổ chức và cá nhân có liên quan, hộ có chí thú làm kinh tế nông nghiệp.


3. Nội dung kế hoạch hỗ trợ cụ thể: 

3.1. Chương trình 135: Dự án 2: Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn:
a) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: 01 mô hình

* Quy mô các mô hình:

-Mô hình trồng Bưởi xen Dứa: 8,4 ha cho 84 hộ, thục hiện năm 2017 và 2018.

* Tổng kinh phí đầu tư: 1.268,40 triệu đồng, trong đó:



-Vốn sự nghiệp ngân sách trung ương: 840,00 triệu đồng.



-Vốn đối ứng của người dân tham gia: 428,40 triệu đồng.

b) Hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo: 02 mô hình

* Quy mô các mô hình:

-Mô hình trồng Bưởi xen Dứa: 04 ha cho 70 hộ, thục hiện năm từ 2017 đến 2020.


-Mô hình trồng ớt tiêu (A Riêu): 0,2 ha cho 04 hô, thực hiện năm 2017.


* Tổng kinh phí đầu tư: 619,3 triệu đồng, trong đó:



-Vốn sự nghiệp ngân sách trung ương: 400 triệu đồng.



-Vốn đối ứng của người dân tham gia: 219,3 triệu đồng.

c) Vốn và nguồn vốn:
Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 1.887,70 triệu đồng, trong đó:
 - Ngân sách trung ương: 1.240,00 triệu đồng (Vốn sự nghiệp);
 - Vốn đối ứng của người dân: 647,70 triệu đồng.
3.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn: 04 mô hình

* Quy mô các mô hình:

-Mô hình trồng Bưởi xen Dứa: 1,2 ha cho 22 hộ, thục hiện năm 2018.

-Mô hình trồng ớt tiêu (A Riêu): 4 ha cho 110 hô, thực hiện năm 2017 và 2020.

-Mô hình nuôi bò cái lai sinh sản: 11 con cho 11 hộ, thực hiện năm 2017.

-Mô hình nuôi lợn nái lai heo rừng: 32 con cho 16 hộ, thực hiện năm 2019.

* Vốn và nguồn vốn:
Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1.276,82 triệu đồng, trong đó:



-Vốn sự nghiệp ngân sách trung ương: 479,97 triệu đồng.



-Vốn đối ứng của người dân tham gia: 796,85 triệu đồng.

3.3 Quy mô đầu tư giai đoạn 2017 – 2020:

	TT
	NỘI DUNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
	Quy mô đầu tư
	Tổng kinh phí (Triệu đồng)
	Trong đó
	Thời gian thực hiện

	
	
	Số hộ
	ĐVT
	Số lượng
	
	Nhà nước hỗ trợ (Triệu động)
	Đối ứng của dân (Triệu đồng)
	

	 
	TỔNG CỘNG
	317
	 
	 
	3.164,52
	1.719,97
	1.444,55
	 

	1
	MH trồng Bưởi xen Dứa
	176
	Ha
	 13,6   
	 2.035,60   
	  1.350,00   
	   685,60   
	2017-2020

	2
	MH trồng ớt tiêu (A Riêu)
	114
	Ha
	   4,2   
	    620,10   
	     170,00   
	   450,10   
	2017-2020

	3
	MH nuôi bò cái lai sinh sản
	11
	Con
	    11   
	    213,62   
	       79,97   
	   133,65   
	2017, 2019

	4
	MH nuôi lợn nái lai heo rừng
	16
	Con
	    32   
	    295,20   
	     120,00   
	   175,20   
	2019


4. Tổng kinh phí thực hiện chương trình:



- Tổng nhu cầu vốn thực hiện kế hoạch là: 3.164,52 triệu đồng, trong đó:


+ Vốn Chương trình hỗ trợ: 1.719,97 triệu đồng.


+ Vốn hộ tham gia dự án góp đối ứng là: 1.444,55 triệu đồng.

5. Phân kỳ vốn đầu tư giai đoạn 2017 – 2020:
	STT
	Năm thực hiện
	Tổng kinh phí (Triệu đồng)
	Trong đó

	
	
	
	Nhà nước hỗ trợ (Triệu động)
	Đối ứng của dân (Triệu đồng)

	1
	NĂM 2017
	               843,72   
	              429,97   
	                      413,75   

	2
	NĂM 2018
	               649,30   
	              430,00   
	                      219,30   

	3
	NĂM 2019
	               763,30   
	              430,00   
	                      333,30   

	4
	NĂM 2020
	               908,20   
	              430,00   
	                      478,20   

	
	TỔNG CỘNG:
	           3.164,52   
	          1.719,97   
	                  1.444,55   


(Có các phụ lục 1, 2, 3 và 4 kèm theo)
6. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn xã Thượng Long.
7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020.
5. Phương thức hỗ trợ: 


- Hỗ trợ cho các hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo lựa chọn đề xuất của các thôn được UBND xã phê duyệt danh sách đủ điều kiện tham gia dự án và theo Quyết định 32 của UBND tỉnh. 

- Chương trình hỗ trợ cây, con giống, vật tư thiết yếu như phân bón, vôi, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư khác trong năm đầu, phần còn lại người tham gia dự án đóng góp và thực hiện trong suốt quá trình sản xuất cho đến khi có kết quả. 


III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến trong nhận thức giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, người nông dân, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững.
2. Nguồn vốn thực hiện
- Từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đóng góp của người dân tham gia thực hiện dự án.
- Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tăng cường cơ chế lồng ghép với Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội khác trên địa bàn xã để triển khai có hiệu quả.

- Huy động, tổng hợp và đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện Chương trình. Phát động rộng rãi phong trào ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đến mọi tổ chức kinh tế - xã hội, các tầng lớp nhân dân nhằm huy động tốt nguồn lực cộng đồng để hỗ trợ hộ nghèo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quan tâm tuyên truyền vận động các doanh nghiệp và người dân ủng hộ đóng góp nguồn lực cho công cuộc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

- Mở rộng sự tham gia của các tổ chức xã trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

3. Cơ chế thực hiện
- Trên cơ sở nguồn vốn được cấp trên giao, hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến tận cơ sở và đối tượng thụ hưởng của chương trình; giao nhiệm vụ các thôn họp dân lựa chọn hộ tham gia trình UBND xã thẩm định và phê duyệt danh sách; tổ chức giám sát và đánh giá quá trình thực hiện.

- Mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các hoạt động của chương trình từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch; sắp xếp thứ tự ưu tiên; triển khai thực hiện ở cấp thôn và xã; quản lý nguồn lực; giám sát và đánh giá.

4. Nguồn lực thực hiện
- Bố trí cán bộ phụ trách Chương trình giảm nghèo cấp xã.

- Tiếp tục thực hiện tăng cường cán bộ kỹ thuật của Trạm Khuyến nông và Phòng NN&PTNT huyện về chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân.
- Đầu tư kinh phí lồng ghép các nguồn lực để triển khai có hiệu quả chương trình MTQG giai đoạn 2017 - 2020; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để tập trung đầu tư chương trình có hiệu quả.

5. Điều hành quản lý
- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp xã để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã, giai đoạn 2017 - 2020.

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, ban quản lý xã.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


1. Ủy ban nhân dân xã:
- Làm chủ đầu tư dự án hỗ trợ phát triển sản xuất;

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn xã; đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, địa bàn và đạt hiệu quả sử dụng vốn;

- Phê duyệt danh sách hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện dự án;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn xã;

- Chỉ đạo Ban quản lý xã, Trưởng thôn hướng dẫn người dân lựa chọn các nội dung hỗ trợ, xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán chi tiết trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt;

- Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đến hộ, nhóm hộ, cử cán bộ và hợp đồng cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả trong suốt quá trình thực hiện dự án.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở;

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ 3 tháng, 6 tháng và 1 năm báo cáo UBND huyện. 
2. Trách nhiệm của cán bộ tham gia thực hiện dự án:

2.1. Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn xã;

- Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đến hộ, nhóm hộ, cử cán bộ và hợp đồng cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ 3 tháng, 6 tháng và 1 năm báo cáo UBND huyện (qua phòng NN&PTNT huyện).
2.2. Kế toán – Ngân sách xã: 

- Kế toán xã phải hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán đúng tiến độ, đúng thời gian qui định.
- Tham mưu lập và ký kết hợp đồng cung ứng giống, vật tư và cán bộ kỹ thuật với các đơn vị cung ứng, quản lý các chứng từ thanh quyết toán vốn theo quy định.
- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ 3 tháng, 6 tháng và 1 năm báo cáo UBND huyện (qua phòng Tài chính-Kế hoạch huyện).

2.3. Đối với cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, khuyến nông: 

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các hộ áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đạt hiệu quả. Báo cáo định kỳ cũng như khi kết thúc dự án về phòng Dân tộc, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  huyện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội: phối hợp với chính quyền xã trong việc tạo thêm nguồn lực, đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng.
4. Trưởng thôn:

- Phổ biến chủ trương của tỉnh, huyện và xã về dự kiến hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và phát đơn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm hộ, cộng đồng có nhu cầu tham gia dự án phát triển sản xuất để đăng ký.

- Căn cứ đơn đăng ký của các hộ, nội dung hỗ trợ tổ chức họp thôn bình xét hộ, nhóm hộ tham gia dự án và lập danh sách gửi lên Uỷ ban nhân dân xã để phê duyệt.

- Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đến hộ, nhóm hộ, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả trong suốt quá trình thực hiện dự án.
5. Trách nhiệm của hộ tham gia dự án:

- Thục hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Đóng góp vốn đối ứng, công lao động, tư liệu sản xuất, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện dự án phát triển sản xuất đạt kết quả cao nhất.

- Thực hiện đúng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ chỉ đạo, cán bộ kỹ thuật trong suốt quá trình tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chia sẽ kinh nghiệm cho hộ khác làm theo. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Thượng Long, giai đoạn 2017 – 2020.
Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông xem xét, phê duyệt.
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